
Mã sản phẩm DS-K2702WX-E1(P)

Mạng có dây 1, 10/100/1000 Mbps self-adaptive

Wi-Fi Hỗ trợ 2.4 G, 802.11b/g/n

Giao diện mạng 1

Kiểm soát khóa 2

Nút thoát 2

Đầu vào tiếp điểm cửa 2

Đầu vào cảnh báo 4

Đầu ra cảnh báo 4

TAMPER 1

2 cho đầu đọc thẻ, 5 cho mô-đun truy cập

(4 cho giao tiếp, mỗi giao diện có thể kết nối tối 

đa 16 mô-đun truy cập; 1 cho dự phòng)

Wiegand 4, đầu vào 26/34 tiêu chuẩn, hỗ trợ cài đặt 

Wiegand tùy chỉnh

USB USB 2.0

PoE 1

Giao diện chữa cháy 1

100.000 người dùng

10,000 vân tay

200,000 thẻ

Bộ nhớ sự kiện 600,000

2 cửa

Mở rộng: lên tới 126 cửa (được kết nối với 62 

mô-đun truy cập)

Cửa liên kết

Giao thức

RS-485

Bộ nhớ

Dung lượng



Đầu đọc thẻ được liên kết 4 đầu đọc thẻ RS-485 (giao thức OSDP) và 4 

đầu đọc thẻ Wiegand

Thời gian nhận dạng vân 

tay

＜ 1 s

Chỉ báo 11 chỉ báo, 1 trạng thái nguồn, 1 trạng thái đang 

chạy, 1trạng thái mạng có dây, 1 trạng thái Wi-

Fi, 5 trạng thái RS-485 và 2 trạng thái cửa

Pin Sạc và xả

Nguồn điện 12 ± 15% VDC, PoE tiêu chuẩn

Công suất tiêu thụ ≤ 72 W

Nhiệt độ làm việc -10 °C đến 55 °C

Độ ẩm 0% đến 90% (Không ngưng tụ)

Lắp đặt Lắp đặt bằng rail hướng dẫn

Ngôn ngữ nhiều ngôn ngữ; tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng 

Trung, tiếng Việt,...

Cấu hình qua trình duyệt 

Web

Xác thực đa yếu tố

Người hỗ trợ

Khóa liên động nhiều cửa Hỗ trợ 32 nhóm (mỗi nhóm 32 cửa)

Hỗ trợ chống trả lại 32 tuyến (mỗi tuyến 64 đầu đọc thẻ)

Chung

Giao thức

Hỗ trợ


